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Số: 71/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Khoen On, ngày 10 tháng 10 năm 2025 
 

KẾ HOẠCH 

Phân bổ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng vắc xin 

Lở mồm long móng Type O từ nguồn dự trữ quốc gia 

để phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn xã Khoen On 
 

Thực hiện Kế hoạch số 4273/KH-SNNMT ngày 10/10/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc phân bổ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng vắc xin Lở mồm 

long móng (LMLM) Type O từ nguồn dự trữ quốc gia để phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. UBND xã Khoen On xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp nhận, phân bổ, bảo quản vắc xin LMLM được cấp đảm bảo đủ số 

lượng, an toàn và yêu cầu kỹ thuật. Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh LMLM cho 

đàn trâu, bò trên địa bàn xã đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và sớm tạo miễn 

dịch chủ động, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan. Nâng cao nhận thức 

của người chăn nuôi về tầm quan trọng của việc tiêm phòng vắc xin LMLM. 

2. Yêu cầu  

Công tác tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn trâu, bò được triển khai đồng 

loạt tại các bản theo đúng thời gian, kế hoạch, đúng đối tượng và yêu cầu kỹ thuật. 

Chỉ tiêm phòng cho vật nuôi khỏe mạnh và chỉ tiến hành tiêm khi đã chuẩn bị đầy 

đủ các điều kiện cần thiết và vật nuôi được nhốt, khống chế. Kết quả tiêm phòng 

bảo đảm tỷ lệ theo quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung thực hiện 

Phòng Kinh tế tiếp nhận 1.950 liều vắc xin LMLM Type O, từ Sở Nông 

nghiệp và Môi trường (nguồn dự trữ quốc gia cấp không thu tiền) phân bổ cho 23 

bản để tổ chức thực hiện tiêm phòng.  

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm tiếp nhận, phân bổ 

Phòng Kinh tế xã Khoen On giao đủ số lượng Vắc xin LMLM cho các bản 

tại Trụ sở HĐND - UBND xã (Bản Củng). 

3. Yêu cầu kỹ thuật bảo quản vắc xin sau khi tiếp nhận 

Trưởng các bản thực hiện kiểm tra số lượng, chất lượng, tình trạng bao gói 

và hạn sử dụng của lô hàng; vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất; thường xuyên theo dõi nhiệt độ kho bảo quản ít nhất 2 lần/ngày 

(sáng, chiều),... 
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4. Sử dụng vắc xin 

 Ngay sau khi tiếp nhận vắc xin, các bản khẩn trương phối hợp cơ quan 

chuyên môn tổ chức, triển khai tiêm vắc xin LMLM Type O cho đàn gia súc trên 

địa bàn quản lý trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn, hiệu lực, hiệu quả. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

Phối hợp với cán bộ kỹ thuật Trạm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp 

Than Uyên kiểm tra, giám sát các bản triển khai công tác tiêm phòng theo đúng kế 

hoạch. Hướng dẫn cụ thể đối tượng vật nuôi thuộc diện phải tiêm phòng, kỹ thuật 

tiêm, liều lượng tiêm. Kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan 

đến chuyên môn, kỹ thuật đảm bảo tiêm phòng đạt kết quả. 

2. Phòng Văn hóa - Xã hội 

Chủ động phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan, Trưởng các bản tăng 

cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng về tính chất nguy hiểm của các dịch 

bệnh, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi để nâng cao hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch bệnh và ổn định phát triển chăn nuôi. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, hội viên và 

người dân hưởng ứng thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi. 

4. Trưởng bản các bản 

- Tiếp nhận vắc xin từ Phòng Kinh tế. 

- Khẩn trương tổ chức triển khai tiêm phòng đại trà đảm bảo đồng bộ, đúng 

thời gian, tiến độ, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; chịu trách nhiệm về số liệu, kết 

quả thực hiện trên địa bàn.  

- Báo cáo kết quả triển khai tiêm phòng về Phòng Kinh tế để tổng hợp, lưu 

hồ sơ theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch phân bổ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng vắc xin LMLM 

Type O từ nguồn dự trữ quốc gia để phòng, chống dịch bệnh động vật. UBND xã 

yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan và các bản căn cứ nội dung kế hoạch tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; 

- TT. Đảng ủy xã; 

- TT. HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- Trưởng bản các bản; 

- Lưu: VT, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lù Văn Mới 
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BIỂU PHÂN BỔ 

Vắc xin tiêm phòng bệnh LMLM Type O nguồn Dự trữ quốc gia 

(Kèm theo Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2025  

của UBND xã Khoen On) 
    

STT Tên bản 
Số vắc xin 

(liều) 
Ghi chú 

1 Bản Mỳ 150 
 

2 Bản Khem 75 
 

3 Bản Nam 50 
 

4 Bản Củng 125 
 

5 Bản Gia 125 
 

6 Bản Mè 50 
 

7 Huổi Cầy 75 
 

8 Bản Noong Quài 75 
 

9 Bản Hỳ 175 
 

10 Bản Co Cai 50 
 

11 Bản Ten Co Mư 50 
 

12 Bản Hua Mỳ 25 
 

13 Bản On 50 
 

14 Bản Sàng 25 
 

15 Bản Mở 100 
 

16 Bản Đốc 50 
 

17 Bản Chế Hạng 50 
 

18 Bản Mùi 1 150 
 

19 Bản Mùi 2 150 
 

20 Bản Tà Lồm 100 
 

21 Bản Hua Đán 100 
 

22 Bản Noong Quang 100 
 

23 Bản On 1 50 
 

Tổng 1.950 
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